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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" 
giai đoạn 2011 - 2015

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" (giai đoạn 2010 - 2015);
Căn cứ Hướng dẫn số 19/HD-ĐCT ngày 08/7/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" (giai đoạn 2010 - 2015); 
Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-CT ngày 15/11/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 03 đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 343/QĐ-TTg; Quyết định số 295/QĐ-TTg; Quyết định số 704/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt'' giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ giúp cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền của trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc''.
- Tạo điều kiện cho trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khoẻ sinh sản và giáo dục kỹ năng sống để có khả năng tự đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống.
- Huy động được sự tham gia của các thành viên trong gia đình, sự tham gia của cộng đồng trong việc hỗ trợ nuôi, dạy trẻ em.
- Nhằm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em vị thành niên.
2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2015, công tác "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả sau:
- 80% trở lên bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn hướng dẫn kiến thức khoa học, thực hành đúng về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo từng độ tuổi; trong đó có ít nhất 60% bà mẹ áp dụng thực hiện có hiệu quả.
- Có ít nhất 40% trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khoẻ sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ nạo, phá thai ngoài ý muốn ở trẻ em gái vị thành niên; hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 
- 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được cung cấp tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện viên chủ chốt, cẩm nang cho cộng tác viên và tài liệu truyền thông cho cộng đồng.
- 100% cán bộ phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ cơ sở được tập huấn, cung cấp thông tin hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông về các nội dung nuôi, dạy con tốt.
- 80% trở lên các bà mẹ được tham gia các buổi truyền thông, tư vấn, tập huấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia của các ông bố trong việc hỗ trợ các bà mẹ nuôi, dạy con.
- Có ít nhất 40% ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các kiến thức về nuôi và dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại cộng đồng.
II. ĐỐI TƯỢNG
1. Trực tiếp: Các bà mẹ có con dưới 16 tuổi và trẻ em.
2. Gián tiếp:
a) Các ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi;
b) Các thành viên trong gia đình có con dưới 16 tuổi trực tiếp chăm sóc trẻ em;
c) Cán bộ, hội viên phụ nữ;
d) Các ban, ngành, đoàn thể liên quan và người dân trong cộng đồng.
III. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ
1. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng
a) Các kiến thức về nuôi con theo khoa học (dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ khi mang thai, phòng chống các bệnh thông thường ở trẻ em...);
b) Phương pháp dạy con (đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi; giáo dục trẻ vị thành niên; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục trẻ em phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em; phòng, chống sử dụng lao động trẻ em...); 
c) Quyền và nghĩa vụ của trẻ em và việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em;
d) Giáo dục gia đình (tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", bình đẳng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử trong gia đình…).
2. Nhiệm vụ
a) Giáo dục và bồi dưỡng cho các bà mẹ, ông bố, các thành viên trong gia đình có con dưới 16 tuổi, cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em:
- Các kiến thức về nuôi con theo khoa học: Dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, sức khoẻ và dinh dưỡng bà mẹ khi mang thai, phòng chống các bệnh thông thường ở trẻ em…
- Phương pháp dạy con: Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi; giáo dục trẻ vị thành niên; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục trẻ em phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em; phòng, chống sử dụng lao động trẻ em…
- Quyền và nghĩa vụ của trẻ em; việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em.
- Giáo dục gia đình: Tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc'', thực hiện bình đẳng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử trong gia đình…
b) Thông tin, truyền thông các kiến thức, kỹ năng về nuôi, dạy con tốt trong cộng đồng, hệ thống trường học, trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng.
c) Xây dựng lực lượng cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nòng cốt trong tổ chức, thực hiện tuyên truyền, giáo dục nuôi, dạy con tốt cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.
d) Kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Đề án hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Khảo sát tình hình, hoạt động giáo dục nuôi dạy con của các gia đình, bà mẹ có con dưới 16 tuổi: Tổ chức điều tra, khảo sát kiến thức, hành vi về nuôi, dạy con của các bà mẹ có con dưới 16 tuổi; xác định nhu cầu về nội dung, kiến thức và cách nuôi, dạy con phù hợp với điều kiện của địa phương.
2. Biên soạn, xây dựng tài liệu tập huấn, tuyên truyền về kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con: Soạn thảo, xây dựng tài liệu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên; tài liệu truyền thông trong cộng đồng về kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con.
3. Tập huấn, đào tạo báo cáo viên, tuyên truyền viên
- Tập huấn báo cáo viên chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh và các huyện, thành phố.
- Tổ chức các khóa đào tạo cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở để nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn, tư vấn về các nội dung nuôi dạy con.
4. Xây dựng mô hình điểm thực hiện Đề án: Chọn thành phố Tuyên Quang làm điểm cấp huyện và chọn xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang làm điểm cấp xã để chỉ đạo, tổ chức triển khai, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến giáo dục nâng cao kiến thức nuôi dạy con tốt cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi
- Triển khai đồng bộ, thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, vận động, truyền thông, giáo dục, tư vấn nhằm tạo môi trường thuận lợi về chính sách, nguồn lực và dư luận xã luận thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em vị thành niên.
- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi giúp các bà mẹ có con dưới 16 tuổi có kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục phù hợp, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho trẻ vị thành niên phát triển. Xây dựng các mô hình nuôi và dạy con cho các bà mẹ, trẻ em; đặc biệt đối với trẻ em gái.
- Giáo dục kỹ năng sống, kiến thức sức khỏe sinh sản, tình yêu, giới tính, tình bạn cho trẻ em vị thành niên giúp các em có cái nhìn đúng hướng, tích cực góp phần hạn chế tỷ lệ nạo phá thai, phá thai không an toàn và các tệ nạn xã hội khác.
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về nuôi, dạy con; tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động cộng đồng tích cực hỗ trợ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh - truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở…) và truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng (thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên); tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm, hội họp... gắn với các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực như: Hội thi, văn hóa, văn nghệ, chiến dịch truyền thông, diễn đàn…
6. Tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với các huyện, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em: Vận động, khai thác các nguồn lực; lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, cuộc vận động đang thực hiện trên địa bàn và của ngành, đơn vị.
7. Đánh giá và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo định kỳ hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí nguồn ngân sách hàng năm của địa phương, tiếp nhận một phần hỗ trợ của ngân sách Trung ương và kinh phí xã hội hóa.
Việc lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề án hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) 
- Chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động hằng năm và tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án. Giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo yêu cầu.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch trong các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh; lồng ghép, kết hợp các nguồn lực từ các chương trình, dự án, các cuộc vận động thông qua hệ thống tổ chức Hội để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.
2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức khảo sát tình hình số liệu, kiến thức, hành vi về nuôi, dạy con của các bà mẹ có con dưới 16 tuổi; xác định nhu cầu về nội dung, kiến thức và cách nuôi, dạy con phù hợp với điều kiện của địa phương.
- Lồng ghép với triển khai các chương trình, dự án, đề án của ngành có liên quan đến các nội dung của kế hoạch.
- Phối hợp chỉ đạo tốt các hoạt động y tế học đường tại các trường học nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh ban đầu cho học sinh (Công tác giáo dục sức khoẻ, chương trình mắt học đường, chương trình nha học đường, chương trình vệ sinh học đường...).
- Tổ chức các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái tại cộng đồng.
- Thiết lập các dịch vụ y tế bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: dịch vụ tư vấn về chăm sóc tâm lý xã hội, hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng và phát triển thể chất.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.
- Triển khai kế hoạch cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học. Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông, tập huấn kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học; cán bộ, đoàn viên thanh niên; cán bộ, hội viên phụ nữ; chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực học đường… cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; tăng cường thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình trong cách giáo dục con.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.
- Tổ chức các hoạt động,phổ biến, giáo dục, tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con trong các Trường nghề, Trung tâm Bảo trợ xã hội.
- Lồng ghép kết hợp nguồn lực từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; về bảo vệ trẻ em,… để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch.
5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, ngăn chặn kịp thời các nội dung tiêu cực, phản giáo dục.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục gia đình như: hướng dẫn tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" gắn với gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử trong gia đình…
6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.
7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Tăng cường hoạt động tín chấp cho các bà mẹ vay vốn phát triển và cải thiện kinh tế gia đình để có điều kiện chăm sóc sức khỏe trẻ em tốt hơn.
8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền các mục tiêu, nội dung hoạt động của kế hoạch và các nội dung liên quan đến đề án; kết quả triển khai kế hoạch, đề án trên địa bàn toàn tỉnh; nêu các gương điển hình trong thực hiện kế hoạch, đề án.
9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo các Đề án tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ngành có liên quan.
- Hằng năm, tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện Đề án với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các Đề án).
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể nêu trong kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể.
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện kế hoạch.
Căn cứ Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả; định kỳ 6 tháng, 1 năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tổng hợp).
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./.
	Nơi nhận:

- TW Hội LHPN Việt Nam;

- Thường trực Tỉnh uỷ;            (báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên BCĐ  thực hiện 03 đề án do Thủ tướng CP phê duyệt cấp tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng VX, TH, NC;

- Chuyên viên: TC, TH;

- Lưu VT, VX.
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KT. CHỦ TỊCH
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(Đã ký)
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PAGE  
9

